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THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Qúy Công ty có điều kiện thực hiện thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải y tế nguy hại.  

 

Trung tâm Y tế huyện Càng Long có nhu cầu thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải y tế nguy hại.  

Để có cơ sở xây dựng Hồ sơ, kế hoạch lựa chọn Công ty có đủ chức năng 

theo quy định của pháp luật để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

y tế nguy hại, Trung tâm Y tế huyện Càng Long kính mời Quí công ty có điều 

kiện cung cấp chào giá cụ thể như sau: 

 

STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Hóa chất thải bao gồm có thành 

phần nguy hại  

(Mã chất thải: 13 01 02) 

Kg 1.000   

2 
Bóng đèn huỳnh quang thải  

(Mã chất thải: 16 01 06) 
Kg 30   

3 

Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại  

(Mã chất thải: 08 02 04) 

Kg 50   

4 

Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá 

trình sửa chửa, bảo dưỡng thiết 

bị nhiễm dầu mở; chứa hóa chất 

độc hại) thải bỏ  

(Mã chất thải: 18 01 01) 

Kg 05   

5 

Bao bì cứng thải bằng các vật 

liệu khác (compost,…)  

(Mã chất thải: 18 01 04) 

Kg 30   

6 

Dung dịch thuốc hiện ảnh và 

tráng phim gốc nước  

(Mã chất thải: 19 01 01) 

Kg 200   

7 

Xỉ và tro đáy có các thành phần 

nguy hại  

(Mã chất thải: 12 01 05) 

Kg 100   



STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

8 

Các thiết bị vỡ hỏng đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân và kim 

loại nặng (nhiệt kế và huyết áp 

kế…)  

(Mã chất thải: 13 03 02) 

Kg 02   

9 
Pin, ắc quy thải  

(Mã chất thải: 16 01 12) 
Kg 05   

10 

Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải hoặc các thiết bị điện (khác 

với các loại nêu tại mã 16 01 06, 

16 01 07, 16 01 12) có các linh 

kiện điện tử (trừ bản mạch điện 

tử không chứa các chi tiết có 

thành phần nguy hại vượt 

ngưỡng CTNH) thải bỏ  

(Mã chất thải: 16 01 13) 

Kg 35   

11 

Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm 

gây độc tế bào hoặc có cảnh báo 

nguy hại từ nhà sản xuất  

(Mã chất thải: 13 01 03) 

Kg 03   

12 

Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá 

chất, các dụng cụ dính thuốc 

hoặc hoá chất thuộc nhóm gây 

độc tế bào hoặc có cảnh  báo 

nguy hại từ nhà sản xuất  

(Mã chất thải: 18 01 04) 

Kg 15   

13 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải  

(Mã chất thải: 10 02 03) 

Kg 100   

14 Chai lọ thủy tinh Kg 400   

15 Chất thải nguy hại khác Kg 25   

Tổng cộng: 15  2.000   

 

(Bằng chữ: ......................................................................................................) 

 Lưu ý:  

 - Báo giá phải có ngày tháng cụ thể, nêu rõ thời hạn hiệu lực của bảng báo 

giá; Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, có đầy đủ dấu, chữ ký của đại diện công ty, 



tổ chức (là chủ Công ty, tổ chức). Bên ngoài bao thơ ghi rõ chào giá thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại. 

 - Gửi kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Photo có chứng thực). 

 - Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT (Thuế GTGT có thể thay đổi theo quy định 

pháp luật nhà nước Việt Nam được tính tại thời điểm xuất hóa đơn). 

 - Bảng báo giá có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày......./...........2024.  

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức- Hành chính thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Càng Long, Khóm 6, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

 - Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất đến 9 giờ ngày 02/5/2024.  

 - Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Chúc, số điện thoại: 0976786769 

(các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, giờ hành chính). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chính  
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